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1. Toán 

Tuần Tên bài Tiết Đồ dùng Ghi chú 

 

1 

- Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000  1 Máy chiếu  

- Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm 

vi 1000 (tiết 1)  

2 Máy chiếu  

- Bài 2: ÔT về phép +, phép trừ trong p vi 1000 (t. 

2)  

3 Máy chiếu  

- Bài 3: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1) 
4 Mô hình đồng hồ 

Máy chiếu 

 

- Bài 3: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2) 5 Máy chiếu  

2 - Bài 4: Mi-li-mét (tiết 1) 6 Máy chiếu  

- Bài 4: Mi-li-mét (tiết 2) 7 Máy chiếu  

- Bài 5: ÔT về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 

5 

8 Máy chiếu  

- Bài 6: Bảng nhân 3 (tiết 1) 9 Máy chiếu  

- Bài 6: Bảng nhân 3 (tiết 2) 10 Máy chiếu  

4 - Bài 7: Bảng nhân 4 (tiết 1) 11 Máy chiếu  

- Bài 7: Bảng nhân 4 (tiết 2) 12 Máy chiếu  

- Bài 8: Bảng nhân 6 (tiết 1) 13 Máy chiếu  

- Bài 8: Bảng nhân 6 (tiết 2) 14 Máy chiếu  

- Bài 9: Gấp một số lên một số lần 15 Máy chiếu  

5 - Bài 12: Bảng nhân 9 (tiết 2) 16 Máy chiếu  

- Bài 13: Luyện tập  17 Máy chiếu  

- Bài 14: Luyện tập (tiếp theo) 18 Máy chiếu  



- Bài 15: Gam (tiết 1) 
19 Bộ thiết bị dạy khối lượng (các 

quả cân loại 100g, 20g, 10g) 
 

- Bài 15: Gam (tiết 2) 20 Máy chiếu  

6 - Bài 16: ÔT về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 21 Máy chiếu  

- Bài 17: Bảng chia 3 (tiết 1) 
22 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 
 

- Bài 17: Bảng chia 3(tiết 2) 
23 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 18: Bảng chia 4 (tiết 1) 
24 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 
 

- Bài 18: Bảng chia 4 (tiết 2) 
25 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

7 
- Bài 19: Bảng chia 6 (tiết 1) 

26 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 
 

- Bài 19: Bảng chia 6 (tiết 2) 
27 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 20: Giảm một số đi một số lần  28 Máy chiếu  

- Bài 21: Bảng chia 7 (tiết 1) 
29 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 21: Bảng chia 7 (tiết 2) 
30 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

8 
- Bài 22: Bảng chia 8 (T1) 

31 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 22: Bảng chia 8 (T2) 
32 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 23: Bảng chia 9 (T1) 
33 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 23: Bảng chia 8 (T2) 34 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học  



Toán 

- Bài 24: Luyện tập 35 Máy chiếu  

9 - Bài 25: Luyện tập (tiếp theo) 36 Máy chiếu  

- Bài 26: Một phần hai. Một phần tư  37 Máy chiếu  

- Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần 

sáu  

38 Máy chiếu  

- B 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần 

chín  

39 Máy chiếu  

- Bài 29: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 40 Máy chiếu  

10 - Bài 29: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 41 Máy chiếu  

- Bài 30 : Em vui học toán (tiết 1) 42 Máy chiếu  

- Bài 30 : Em vui học toán (tiết 2) 43 Máy chiếu  

- Bài 31: Nhân số tròn chục với số có một chữ số  44 Máy chiếu  

- Bài 32 : Nhân với số có một chữ số (không nhớ) 45 Máy chiếu  

11 - Bài 33: Luyện tập  46 Máy chiếu  

- Bài 34: Phép chia hết. Phép chia có dư (tiết 1) 47 Máy chiếu  

- Bài 34: Phép chia hết. Phép chia có dư  (tiết 2) 48 Máy chiếu  

- Bài 35: Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một 

chữ số 

49 Máy chiếu  

- Bài 36: Chia cho số có một chữ số 50 Máy chiếu  

12 - Bài 37: Luyện tập  51 Máy chiếu  

- Bài 38: Luyện tập chung 52 Máy chiếu  

- Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (tiết 1) 53 Máy chiếu  

- Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (tiết 2) 54 Máy chiếu  

- Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính  (tiết 1) 55 Máy chiếu  

13 - Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính  (tiết 2) 56 Máy chiếu  

- Bài 41: Làm quen với biểu thức số 57 Máy chiếu  

- Bài 42: Tính giá trị của biểu thức số 58 Máy chiếu  



- Bài 43: Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) 59 Máy chiếu  

- Bài 44: Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) 60 Máy chiếu  

14 - Bài 45 : Luyện tập chung (tiết 1) 61 Máy chiếu  

- Bài 45 : Luyện tập chung (tiết 2) 62 Máy chiếu  

- Bài 46: Mi-li-lít (tiết 1) 
63 Bộ thiết bị dạy dung tích (Bình 

đo có vạch chia mi-li-lít) 

 

- Bài 46: Mi-li-lít (tiết 2) 

64 Máy chiếu. Sưu tầm các chai lọ 

đựng chất lỏng dùng đơn vị đo 

ml 

 

- Bài 47: Nhiệt độ 65 Máy chiếu. Nhiệt kế  

15 - Bài 48: Góc vuông. Góc không vuông (tiết 1) 66 Ê ke (loại to)  

- Bài 48: Góc vuông. Góc không vuông (tiết 2)  67 Máy chiếu  

- Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác 68 Bộ thiết bị dạy hình phẳng.  

- Bài 50: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác (tiết 1) 69 Máy chiếu  

- Bài 50: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác (tiết 2) 70 Máy chiếu  

16 - Bài 51: Hình chữ nhật  71 Bộ thiết bị dạy hình phẳng.  

- Bài 52: Hình vuông 72 Bộ thiết bị dạy hình phẳng.  

- Bài 53: Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (t1) 73 Máy chiếu  

- Bài 53: Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (t2) 74 Máy chiếu  

- Bài 54: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 75 Máy chiếu  

17 - Bài 54: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 76 Máy chiếu  

- Bài 55: Em vui học Toán (tiết 1) 77 Máy chiếu  

- Bài 55: Em vui học Toán (tiết 2) 78 Máy chiếu  

- Bài 56: Ôn tập về phép nhân, phép chia  trong  

phạm vi 1000 (tiết 1) 

79 Máy chiếu  

- Bài 56: Ôn tập về phép nhân, phép chia  trong  

phạm vi 1000 (tiết 2) 

80 Máy chiếu  

18 - Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1) 81 Máy chiếu  



- Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)  82 Máy chiếu  

- Bài 58: Ôn tập chung (tiết 1) 83 Máy chiếu  

- Bài 58: Ôn tập chung (tiết 2) 84 Máy chiếu  

Kiểm tra định kì cuối kì I 85   

19 
- Bài 59: Các số trong phạm vi 10 000 (tiết 1) 

86 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 59: Các số trong phạm vi 10 000 (tiết 2) 
87 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 60: Các số trong phạm vi 10 000 (tiếp theo) 

(t1) 

88 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 60: Các số trong phạm vi 10 000 (tiếp theo) 

(t2) 

89 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 61: Làm quen với chữ số La Mã 
90 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

20 
- Bài 62: Các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 

91 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 62: Các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 
92 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 63: Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp) (t1) 
93 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 
 

- Bài 63: Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp) (tiết 

2) 

94 Máy chiếu. Bộ đồ dùng học 

Toán 

 

- Bài 64: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (t. 

1) 

95 Máy chiếu  

21 - Bài 64: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (t.2) 96 Máy chiếu  

- Bài 65: Luyện tập  97 Máy chiếu  

- Bài 66: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng 98 Máy chiếu, thước thẳng  

- Bài 67: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 99 Máy chiếu, com pa.  



- Bài 68: Vẽ trang trí hình tròn 100 Máy chiếu, com pa.  

22 - Bài 69: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm  101 Máy chiếu  

- Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục 

nghìn (tiết1) 

102 Máy chiếu  

- Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (t2) 103 Máy chiếu  

- Bài 71: Luyện tập chung (tiết 1) 104 Máy chiếu  

- Bài 71: Luyện tập chung (tiết 2) 105 Máy chiếu  

23 - Bài 72: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương  106 Bộ thiết bị dạy hình khối  

- Bài 73: Thực hành xem đồng hồ (tiết 1) 107 Mô hình đồng hồ  

- Bài 73: Thực hành xem đồng hồ (tiết 2) 108 Mô hình đồng hồ  

- Bài 74: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) ( tiết 

1) 

109 Mô hình đồng hồ  

- Bài 74: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) ( tiết 

2) 

110 Mô hình đồng hồ  

24 - Bài 75: Tháng – Năm (tiết 1) 111 Máy chiếu. Lịch tường.  

- Bài 75: Tháng – Năm (tiết 2) 112 Máy chiếu  

- Bài 76: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 113 Máy chiếu  

- Bài 76: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 114 Máy chiếu  

- Bài 77: Em vui học Toán (tiết 1) 115 Máy chiếu  

25 - Bài 77: Em vui học Toán (tiết 2) 116 Máy chiếu  

- Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 117 Máy chiếu  

- Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 118 Máy chiếu  

- Bài 79: Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 119 Máy chiếu  

- Bài 79: Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 120 Máy chiếu  

26 - Bài 80: Tiền Việt Nam  121 Máy chiếu  

- Bài 81: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)  122 Máy chiếu  

- Bài 82: Nhân với số có một chữ số (có nhớ) (tiết 

1) 

123 Máy chiếu  



- Bài 82: Nhân với số có một chữ số (có nhớ) (tiết 

2) 

124 Máy chiếu  

- Bài 83: Luyện tập (tiết 1) 125 Máy chiếu  

27 - Bài 83: Luyện tập (tiết 2) 126 Máy chiếu  

- Bài 84: Chia cho số có một chữ số trong PV100 

000 

127 Máy chiếu  

 B.85: Chia cho số có một chữ số trong PV100 000 (T) (t.1) 128 Máy chiếu  

B.85: Chia cho số có một chữ số trong PV100 000 (T) (t.2) 129 Máy chiếu  

- Bài 86: Luyện tập (tiết 1) 130 Máy chiếu  

28 - Bài 86: Luyện tập (tiết 2) 131 Máy chiếu  

- Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 

100 000 (tiếp theo) (tiết 1) 

132 Máy chiếu  

- Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 

100 000 (tiếp theo) (tiết 2) 

133 Máy chiếu  

- Bài 88: Luyện tập (tiết 1) 134 Máy chiếu  

- Bài 88: Luyện tập (tiết 2) 135 Máy chiếu  

29 - Bài 89: Luyện tập chung (tiết 1) 136 Máy chiếu  

- Bài 89: Luyện tập chung (tiết 2) 137 Máy chiếu  

- Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

(t1) 

138 Máy chiếu  

- Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

(t2) 

139 Máy chiếu  

- Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

(tiếp theo) (tiết 1) 

140 Máy chiếu  

30 - Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

(tiếp theo) (tiết 2) 

141 Máy chiếu  

- Bài 92: Luyện tập chung (tiết 1) 142 Máy chiếu  

- Bài 92: Luyện tập chung (tiết 2) 143 Máy chiếu  



- Bài 93: Diện tích một hình 144 Máy chiếu  

- Bài 94: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét-vuông (t 

1) 

145 Bộ đồ dùng Toán (tấm lưới cm2)  

31 - Bài 94: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét-vuông (tiết 2) 146 Bộ đồ dùng Toán (tấm lưới cm2)  

- Bài 95: Diện tích hình chữ nhật. DT hình vuông 

(t1) 

147 Máy chiếu  

- Bài 95: Diện tích hình chữ nhật. DT hình vuông 

(t2) 

148 Máy chiếu  

- Bài 96: Luyện tập chung (tiết 1) 149 Máy chiếu  

- Bài 96: Luyện tập chung (tiết 2) 150 Máy chiếu  

32 - Bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống 

kê (tiết 1) 

151 Máy chiếu  

- Bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống 

kê (tiết 2) 

152 Máy chiếu  

- Bài 98: Bảng số liệu thống kê (tiết 1) 153 Máy chiếu  

- Bài 98: Bảng số liệu thống kê (tiết 2) 154 Máy chiếu  

- Bài 99: Khả năng xảy ra của một sự kiện 155 Máy chiếu  

33 - Bài 100: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 156 Máy chiếu  

- Bài 100: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 157 Máy chiếu  

- Bài 101: Em vui học Toán (tiết 1) 158 Máy chiếu  

- Bài 101: Em vui học Toán (tiết 2) 159 Máy chiếu  

- Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 

100 000 (tiết 1) 

160 Máy chiếu  

34 Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong PV 100 000 (t.2) 161 Máy chiếu  

Bài 103: ÔT về số và phép tính trong PV 100 000  (tiếp) 

(t.1) 

162 Máy chiếu  

Bài 103: ÔT về số và phép tính trong PV 100 000  (tiếp) 

(t.2) 

163 Máy chiếu  



- Bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1) 164 Mô hình đồng hồ Bài tập 4 

- Bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2) 165 Bộ thiết bị dạy hình khối  Bài tập 5 

35 - Ôn tập về tính giá trị biểu thức 166 Máy chiếu  

- ÔT về tìm thành phần chưa biết của phép tính (t1) 167 Máy chiếu  

- ÔT về tìm thành phần chưa biết của phép tính (t1) 168 Máy chiếu  

- Ôn tập về chu vi  và diện tích hình chữ nhật 169 Máy chiếu  

- Ôn tập về chu vi  và diện tích hình vuông 170 Máy chiếu  

 

 

 

 

 

 

2. Tiếng Việt 

1 Bài đọc 1:  Ngày khai trường (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  A, Ă, Â 3 video viết chữ hoa A, Ă, Â.  

Nói và nghe:  

Kể chuyện: Em chuẩn bị đi khai giảng.                    

4 Máy chiếu  

Bài đọc 2:  Lễ chào cờ đặc biệt (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết: Em chuẩn bị đi khai giảng 7 Máy chiếu  

2 Bài đọc 3: Bạn mới (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe – viết: Ngày khai trường. 3 Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bài tập 2 

Nói và nghe: Kể chuyện: Bạn mới 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Mùa thu của em (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

 Bài viết 4: GST: Em là học sinh lớp 3 

 HĐTN: Nét riêng của em (Tuần 6)    Chủ đề: Giới 

thiệu bản thân      

7 Máy chiếu  

3 Bài đọc 1:  Nhớ lại buổi đầu đi học (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  



Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  B, C 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa B, 

C 

 

Nói và nghe: Nghe – kể: Chỉ cần tích tắc đều đặn. 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2:  Con đã lớn thật rồi (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Kể lại một cuộc trò chuyện 7 Máy chiếu  

4 Bài đọc 3: Giặt áo (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe – viết: Em lớn lên rồi. 3 Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bài tập 2 

Nói và nghe: Kể chuyện: Con đã lớn thật rồi 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Bài tập làm văn (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Ghi chép việc hàng ngày 7 Máy chiếu  

5 Bài đọc 1: Con heo đất (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  D, Đ. 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa D, 

Đ 

 

Nói và nghe: Kể chuyện: Em tiết kiệm 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2:  Thả diều (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết: Em tiết kiệm. 7 Máy chiếu  

6 Bài đọc 3: Chú gấu Mi – sa (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ – viết: Thả diều. 3 Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bài tập 2 

Nói và nghe: Nghe - kể: Chiếc răng rụng 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 4: Hai bàn tay em (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4:  Góc sáng tạo: Chuyện của em 7 Máy chiếu  

7 Bài đọc 1: Ngưỡng cửa (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  E, Ê 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa E, 

Ê 

 

Nói và nghe: Trao đổi: Nhận và gọi điện thoại 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2:  Cha sẽ luôn ở bên con (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2:  Viết: Kể chuyện em và người thân 7 Máy chiếu  

8 Bài đọc 3: Quạt cho bà ngủ (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  



Bài viết 3: Trong đêm bé ngủ 3 Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bài tập 2 

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sác báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Ba con búp bê (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Tích hợp LM: T.Việt (tuần 8) + TNXH (tuần 2): 

Chủ đề: Mái ấm gia đình 

(Bài viết 4: GST: Viết, vẽ về mái ấm gia đình 

TNXH: Một số ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình 

(tiết 2) 

7 Máy chiếu  

9 - Ôn tập giữa học kì I (tiết 1) 1 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 2) 2 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 3) 3 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 4) 4 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 5) 5 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 6) 6 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì I (tiết 7) 7 Máy chiếu  

10 Bài đọc 1:  Bảy sắc cầu vồng (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  G, H 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa G, 

H 

 

Nói và nghe:  

Nghe – kể: Bộ lông rực rỡ của chim thiên đường.                    

4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2:  Bận (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách 7 Máy chiếu  

11 Bài đọc 3: Chia sẻ niềm vui (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ viết: Bận 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Quà tặng của em 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Nhà rông (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Em đọc sách 7 Máy chiếu  

12 Bài đọc 1: Chia sẻ và đọc:  1, 2 Máy chiếu  



Ông Trạng giỏi tính toán (2 tiết) 

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  I, K 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa I, 

K 

 

Nói và nghe: Nghe – kể: Chiếc gương 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2:  Cái cầu (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Tả đồ vật. 7 Video giới thiệu tả đồ vật  

13 Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ – viết: Cái cầu 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Từ cậu bé làm thuê (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Ý tưởng của em 7 Máy chiếu  

14 Bài đọc 1:  Chia sẻ và đọc: Cùng vui chơi (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  L 3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa L  

Nói và nghe: Trao đổi: Trao đổi: Em thích thể thao  4 Máy chiếu  

Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2:Viết: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể 

thao 

7 Máy chiếu  

15 Bài đọc 3: Trong nắng chiều (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe– viết: Cùng vui chơi  3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Người chạy cuối cùng (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Bản tin thể thao. 7 Máy chiếu  

16 Bài đọc 1: Tiếng đàn (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  M, N 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa M, 

N 

 

Nói và nghe: Nghe – kể: Đàn cá heo và bản nhạc 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2:  Ông lão nhân hậu (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Em làm nghệ thuật 7 Máy chiếu  



17 Bài đọc 3: Bàn tay cô giáo (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe viết: Tiếng chim 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Quà tặng chú hề (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Nghệ sĩ nhỏ 7 Máy chiếu  

 - Ôn tập cuối học kì I (tiết 1) 1 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 2) 2 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 3) 3 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 4) 4 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 5) 5 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 6) 6 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối học kì I (tiết 7) 7 Máy chiếu  

19 Bài đọc 1: Trên hồ Ba Bể (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  O, Ô, Ơ 3  Video viết chữ hoa O, Ô, Ơ  

Nói và nghe: Trao đổi: Nói về cảnh đẹp non sông 4 Máy chiếu. video 1 số cảnh đẹp.  

Bài đọc 2:  Sông Hương (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông 7 Máy chiếu  

20 Bài đọc 3: Chợ nổi Cà Mau (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ – viết: Trên hồ Ba Bể 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Sự tích thành Cổ Loa (2 tiết) 
5, 6 Máy chiếu. Video về thành Cổ 

Loa. 
 

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Đố vui về cảnh đẹp 7 Máy chiếu  

21 Bài đọc 1: Sông quê (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  P, Q 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa P, 

Q 

 

Nói và nghe: Trao đổi: Kì nghỉ thú vị 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2:  Hương làng (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  



Bài viết 2: Viết thư thăm bạn 7 Máy chiếu  

22 Bài đọc 3: Làng em (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ – viết: Sông quê 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Nghe – kể: Kho báu 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 4 : Phép màu trên sa mạc (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Viết thư gửi người thân 7 Máy chiếu  

23 Bài đọc 1:  Phố phường Hà Nội (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  R, S 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa R, 

S 

 

Nói và nghe: Trao đổi: Bảo vệ môi trường đô thị 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2: Những tấm chân tình (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Đọc và viết thư điện tử 7 Máy chiếu  

24 Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe – viết: Chiều trên thành phố 

Vinh 

3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Kể chuyện: Trận bóng trên đường 

phố 

4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 4: Con kênh xanh giữa lòng thành phố(2 

tiết) 

5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Đô thị của em 7 Máy chiếu  

25 Bài đọc 1:  Rừng gỗ quý (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  T, V 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa T, 

V 

 

Nói và nghe: Kể chuyện: Rừng gỗ quý 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2: Bên ô cửa đá (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết về nhân vật yêu thích 7 Máy chiếu  

26 
Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo (2 tiết) 

1, 2 Máy chiếu. Video hội đua ghe 

ngo. 
 



Bài viết 3: Nghe – viết: Hội đua ghe ngo 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo  4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Nhớ việt Bắc (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Nét đẹp trăm miền 7 Máy chiếu  

27 - Ôn tập giữa học kì II (tiết 1) 1 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 2) 2 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 3) 3 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 4) 4 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 5) 5 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 6) 6 Máy chiếu  

- Ôn tập giữa học kì II (tiết 7) 7 Máy chiếu  

28 Bài đọc 1:  Chú hải quân (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  U, Ư 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa U, 

Ư 

 

Nói và nghe: Kể chuyện: Chàng trai làng Phù Ủng 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2: Hai Bà Trưng (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết về người anh hùng 7 Máy chiếu  

29 Bài đọc 3:  Trận đánh trên không (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nghe – viết: Trần Bình Trọng 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4:  Ở lại với chiến khu (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Người chiến sĩ 7 Máy chiếu  

30 Bài đọc 1: Một mái nhà chung (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa  X, Y 
3 Máy chiếu. Video viết chữ hoa X, 

Y 

 

Nói và nghe: Trao đổi: Tiết kiệm nước 4 Máy chiếu  

Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Viết: Nước sạch 7 Máy chiếu  



31 Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 3: Nhớ – viết: Một mái nhà chung 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Góc sáng tạo: Trái Đất thân yêu 7 Máy chiếu  

32 Bài đọc 1: Cu – ba tươi đẹp (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 1: Ôn các chữ viết hoa   3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Nghe – kể: Sự tích cây lúa 4 Máy chiếu. Video kể câu chuyện.  

Bài đọc 2:  Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 2: Nhớ - viết: Cu – ba tươi đẹp 7 Máy chiếu  

33 Bài đọc 3: Một kì quan (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu. vi deo về Ăng-co-vát  

Bài viết 3: Nghe – viết: Hạt mưa 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Thực hành giao lưu 4 Máy chiếu  

Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục (2 tiết) 5, 6 Máy chiếu  

Bài viết 4: Viết: Viết thư làm quen 7 Máy chiếu  

34 Bài đọc 5:  Bác sĩ  Y – éc – xanh (2 tiết) 1, 2 Máy chiếu  

Bài viết 5: Viết: Em kể chuyện 3 Máy chiếu  

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 4 Máy chiếu  

Bài đọc 6: Người hồi sinh di tích (2 tiết) 
5, 6 Máy chiếu. Video về hội An, cố 

đô Huế 

 

Bài viết 6: GST: Viết về một nhân vật trong truyện 7 Máy chiếu  

35 - Ôn tập cuối năm (tiết 1) 1 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối năm (tiết 2) 2 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối năm (tiết 3) 3 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối năm (tiết 4) 4 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối năm (tiết 5)  5 Máy chiếu  

- Ôn tập cuối năm (tiết 6) Kiểm tra Đọc  6   

- Ôn tập cuối năm (tiết 7) Kiểm tra Viết 7   



 

3. Tự nhiên và xã hội 

Tuần Bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 Bài 1: Họ hàng nội, ngoại 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 1: Họ hàng nội, ngoại 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

2 Bài 2: Một số ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình  1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 2: Một số ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

3 Bài 3: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà 1 Máy chiếu. Tranh, video minh 

họa. 
 

Bài 3: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

4 Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

5 Ôn tập chủ đề Gia đình 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Gia đình 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

6 Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của 

trường học 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của 

trường học 
2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

7 Bài 6: Truyền thống trường em 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 6: Truyền thống trường em 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

8 Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của 

trường học 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của 

trường học 
2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

9 Bài 8: Giữ vệ sinh trường học 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 8: Giữ vệ sinh trường học 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

10 Ôn tập chủ đề Trường học 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Trường học 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



11 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

12 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ 

công 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

13 Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ 

công 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ 

công 
3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

14 Bài 11: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 11: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên 
2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

15 Bài 11: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên 
3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

16 Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng 
1 Máy chiếu. Cây thật (sưu tầm).  

17 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng 
2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng 
3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

18 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng 
4 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 13: Các bộ phận của động vật và chức năng 

của chúng 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

19 Bài 13: Các bộ phận của động vật và chức năng 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



của chúng 

Bài 13: Các bộ phận của động vật và chức năng 

của chúng 

3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

20 Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

21 Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

22 Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 15: Cơ quan tiêu hoá 1 Bộ tranh các bộ phận chính của cơ 

quan tiêu hóa. 
 

23 Bài 15: Cơ quan tiêu hoá 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 15: Cơ quan tiêu hoá 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

24 Bài 16: Cơ quan tuần hoàn 1 Bộ tranh các bộ phận chính của cơ 

quan tuần hoàn. 
 

Bài 16: Cơ quan tuần hoàn 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

25 Bài 16: Cơ quan tuần hoàn 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 17: Cơ quan thần kinh 1 Bộ tranh các bộ phận chính của cơ 

quan thần kinh. 
 

26 Bài 17: Cơ quan thần kinh 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 17: Cơ quan thần kinh 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

27 Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khoẻ 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khoẻ 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

28 Bài 19: Một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu 

hoá, tuần hoàn, thần kinh 
1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 19: Một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu 

hoá, tuần hoàn, thần kinh 
2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

29 Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



30 Bài 20: Phương hướng 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 20: Phương hướng 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

31 Bài 21: Hình dạng Trái Đất - Các đới khí hậu 1 Máy chiếu. Quả địa cầu  

Bài 21: Hình dạng Trái Đất. Các đới khí hậu 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

32 Bài 22: Bề mặt Trái Đất 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 22: Bề mặt Trái Đất 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

33 Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

34 Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 4 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

35 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

4. Công nghệ. 

Tuần Tên bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 Bài 1: Tự nhiên và công nghệ 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

2 Bài 1: Tự nhiên và công nghệ 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

3 Bài 2: Sử dụng đèn học 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

4 Bài 2: Sử dụng đèn học 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

5 Bài 2: Sử dụng đèn học 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

6 Bài 2: Sử dụng đèn học 4 Máy chiếu. Quả địa cầu  

7 Bài 3: Sử dụng quạt điện 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

8 Bài 3: Sử dụng quạt điện 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

9 Bài 3: Sử dụng quạt điện 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

10 Bài 3: Sử dụng quạt điện 4 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

11 Bài 4: Sử dụng máy thu thanh 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

12 Bài 4: Sử dụng máy thu thanh 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

13 Bài 4: Sử dụng máy thu thanh 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

14 Bài 4: Sử dụng máy thu thanh 4 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



15 Bài 5: Sử dụng máy thu hình 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

16 Bài 5: Sử dụng máy thu hình 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

17 Bài 5: Sử dụng máy thu hình 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

18 Bài 5: Sử dụng máy thu hình 4 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

19 Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong 

gia đình 

1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

20 Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong 

gia đình 

2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

21 
Bài 7: Làm đồ dùng học tập 

1 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 

 

22 
Bài 7: Làm đồ dùng học tập 

2 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

23 
Bài 7: Làm đồ dùng học tập 

3 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 

 

24 
Bài 7: Làm đồ dùng học tập 

4 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

25 
Bài 8: Làm biển báo giao thông 

1 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

26 
Bài 8: Làm biển báo giao thông 

2 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

27 
Bài 8: Làm biển báo giao thông 

3 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

28 
Bài 8: Làm biển báo giao thông 

4 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

29 
Bài 9: Làm đồ chơi 

1 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

30 
Bài 9: Làm đồ chơi 

2 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 



31 
Bài 9: Làm đồ chơi 

3 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

32 
Bài 9: Làm đồ chơi 

4 Máy chiếu. Giấy thủ công, kéo, 

…. 
 

33 Bài 10: Ôn tập 

Kiểm tra định kì 

1 Máy chiếu.  

34 Bài 10: Ôn tập 

Kiểm tra định kì 

1 Máy chiếu.  

35 Bài 10: Ôn tập 

Kiểm tra định kì 

1 Máy chiếu.  

 

5. Hoạt động trải nghiệm 

Tuần Tên  bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 HĐGD theo CĐ: Lớp học của chúng em. 

 

2 Máy chiếu  

2 HĐGD theo CĐ: Lớp học của chúng em. 

 

2 Máy chiếu  

3 HĐGD theo CĐ: Lớp học thân thiện của chúng em 2 Máy chiếu  

4 HĐGD theo CĐ: Thầy cô của em 2 Máy chiếu  

5 HĐGD theo CĐ: Nét riêng của em 2 Máy chiếu  

6 HĐGDTCĐ:  Nét riêng của em 2 Máy chiếu  

7 HĐGDTCĐ: Sở thích của em 2 Máy chiếu  

8 HĐGDTCĐ: Sản phẩm em yêu thích 

 

2 Máy chiếu  



9 HĐGDTCĐ: Thời gian biểu của em 2 Máy chiếu  

10 HĐGDTCĐ: Trang trí ngôi nhà của em 2 Máy chiếu  

11 HĐGDTCĐ: Báo tường về CĐ Nhớ ơn thầy cô. 2 Máy chiếu  

12 HĐGDTCĐ: Sản phẩm Tri ân thầy cô. 2 Máy chiếu  

13 HĐGD theo CĐ: Q. tâm đến những người xung quanh 2 Máy chiếu  

14 HĐGD theo CĐ: Em và những người xung quanh 2 Máy chiếu  

15 HĐGD theo CĐ: Truyền thống quê hương 2 Máy chiếu  

16 HĐGD theo CĐ: Chung tay xây dựng cộng đồng 2 Máy chiếu  

17 HĐGD theo CĐ: Nghề yêu thích của em. 2 Máy chiếu  

18 HĐGDTCĐ:  Nghề yêu thích của em 2 Máy chiếu  

19 HĐGDTCĐ: Mua sắm tiết kiệm. 2 Máy chiếu  

20 HĐGDTCĐ: Mua sắm tiết kiệm 2 Máy chiếu  

21 HĐGDTCĐ: Cảnh đẹp quê hương 2 Máy chiếu  

22 HĐGDTCĐ: Cảnh đẹp quê hương 2 Máy chiếu  

23 HĐGDTCĐ: Em với môi trường 2 Máy chiếu  

24 HĐGDTCĐ: Quan tâm, chăm sóc người thân 2 Máy chiếu  



25 HĐGD theo CĐ:  Em với môi trường 2 Máy chiếu  

26 HĐGD theo CĐ: Quan tâm chăm sóc người thân 2 Máy chiếu  

27 HĐGD theo CĐ: Giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn 

nắp 

2 Máy chiếu  

28 HĐGD theo CĐ: Tiết kiệm điện, nước trong GĐ 2 Máy chiếu  

29 HĐGD theo CĐ: Vòng tay bè bạn 2 Máy chiếu  

30 HĐGDTCĐ: Vòng tay bạn bè 2 Máy chiếu  

31 HĐGDTCĐ: Hòa giải bất đồng với bạn 2 Máy chiếu  

32 HĐGDTCĐ: Hòa giải bất đồng với bạn 2 Máy chiếu  

33 HĐGDTCĐ: An toàn trong ăn uống 2 Máy chiếu  

34 HĐGDTCĐ: An toàn trong ăn uống 2 Máy chiếu  

35 HĐGDTCĐ: An toàn trong lao động 2 Máy chiếu  

 

6. Đạo đức 

Tuần Tên bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

2 Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

3 Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



4 Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

5 Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam 

 

2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

6 Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

7 Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng 

 

1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

8 Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng 

 

2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

9 Ôn tập giữa học kì 1 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

10 Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

11 Bài 4: Em ham học hỏi 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

12 Bài 4: Em ham học hỏi 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

13 Bài 4: Em ham học hỏi 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

14 Bài 5: Em giữ lời hứa 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

15 Bài 5: Em giữ lời hứa 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

16 Bài 5: Em giữ lời hứa 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

17 Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

18 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



19 Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

20 Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

21 Bài 7: Em khám phá bản thân 

 

1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

22 Bài 7: Em khám phá bản thân 

 

2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

23 Bài 8: Em hoàn thiện bản thân 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

24 Bài 8: Em hoàn thiện bản thân 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

25 Bài 8: Em hoàn thiện bản thân 3 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

26 Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn bè 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

27 Ôn tập giữa học kì 2 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

28 Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn bè 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

29 Bài 10: Em xử lí bất hoà với bạn bè 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

30 Bài 10: Em xử lí bất hoà với bạn bè 2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

31 Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao thông  1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

32 Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao thông  2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

33 Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông  1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  



34 Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông  2 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

35 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 1 Máy chiếu. Tranh minh họa.  

 

7. Âm nhạc 

Tuần Tên bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 - Hát: Nhịp điệu vui 1 Thanh phách, loa  

2 - Ôn tập bài hát : Nhịp điệu vui 

- Nghe nhạc: Hành khúc Ra đét ky 

2 Máy chiếu, loa  

3 - Đọc nhạc: Bài 1 

- Vận dụng: Chuyền bóng hoặc đồ vật theo tiếng 

đàn. 

3 Máy chiếu, loa  

4 - Nhạc cụ. Vận dụng: Nghe âm sắc đoán tên nhạc 

cụ. 

4 Máy chiếu, loa  

5 - Hát: Quốc ca Việt Nam. 5 Thanh phách, máy chiếu, loa  

6 - Hát: Quốc ca Việt Nam  (lời 2) 6 Thanh phách, máy chiếu, loa  

7 - Câu chuyện âm nhạc: Tiếng sáo kì diệu. 

- Vận dụng: Trình bày bài hát Quốc ca Việt Nam 

theo cách hát lĩnh xướng và hòa giọng. 

7 Thanh phách, loa  

8 Đọc nhạc bài 2. Vận dụng: nghe và đoán tên nốt 

nhạc. 

8 Máy chiếu, loa  

9 - Hát: Đếm sao 9 Thanh phách, máy chiếu, loa  

10 - Ôn bài hát: Đếm sao. Nghe nhạc: Lí cây bông. 10 Thanh phách, máy chiếu, loa  



11 - Tìm hiểu nhạc cụ: Đàn bầu 

- Vận dụng: Những nốt nhạc ở hàng ngang và một 

số nốt tự chọn ở hàng dọc. 

11 Máy chiếu, loa  

12 - Vận dụng: Mô phỏng động tác chơi các nhạc cụ. 12 Máy chiếu, loa  

13 - Hát: Múa sạp. 13 Thanh phách, máy chiếu, loa  

14 - Ôn tập bài hát: Múa sạp. Đọc nhạc: Bài 3 14 Thanh phách, máy chiếu, loa  

15 - Nghe nhạc: Chú mèo nhảy múa 

- Vận dụng: Dùng cốc nhựa làm nhạc cụ gõ. 

15 Cốc nhựa, máy chiếu, loa  

16 - Trình bày bài hát Múa sạp theo cách hát nối tiếp. 16 Máy chiếu, loa  

17 - Ôn tập  17 Máy chiếu, loa  

18 - Ôn tập  18   

19 - Hát: Em yêu trường em. 19 Thanh phách, máy chiếu, loa  

20 Hát: Em yêu trường em (Lời 2) 

Trình bày bài hát Em yêu trường em theo cách hát 

lĩnh xướng và hòa giọng. Đọc nhạc: Bài 4 

20 Thanh phách, máy chiếu, loa  

21 - Nghe nhạc: Mái trường nơi học bao điều hay. 

- Vận dụng: Hát theo cách riêng của mình. 

21 Thanh phách, máy chiếu, loa  

22 - Nhạc cụ. Nghe và phân biệt âm thanh cao-thấp. 22 Máy chiếu, loa  

23 - Hát: Thế giới của tuổi thơ. 23 Thanh phách, máy chiếu, loa  

24 - Ôn tập bài hát: Thế giới của tuổi thơ 

- Nghe nhạc: Đô Rê Mi. 

24 Máy chiếu, loa  



25 - Tìm hiểu nhạc cụ: Hac-mô-ni-ca 

- Vận dụng: Hát bài Thế giới của tuổi thơ kết hợp 

chơi trò chơi chuyền đồ vật. 

25 Máy chiếu, loa  

26 - Nhạc cụ 

- Vận dụng: Nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ. 

26 Máy chiếu, loa  

27 - Hát: Bạn ơi lắng nghe. 27 Thanh phách, máy chiếu, loa  

28 - Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Nghe nhạc: Cò 

lả. 

28 Thanh phách, máy chiếu, loa  

29 - Câu chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Sô-panh. 

- Vận dụng: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ. 

29 Máy chiếu, loa  

30 - Đọc nhạc: Bài 5. Vận dụng:Tập biểu diễn bài hát 

Bạn ơi lắng nghe theo nhóm. 

30 Thanh phách, máy chiếu, loa  

31 - Hát: Tiếng hát bạn bè mình. 31 Thanh phách, máy chiếu, loa  

32 - ÔT bài hát: Tiếng hát bạn bè mình. Đọc nhạc bài 

6 

- Tìm những từ ẩn trong ô chữ. 

32 Thanh phách, máy chiếu, loa  

33 -Tìm hiểu nhạc cụ: U-ku-lê-lê 

- Vận dụng: Nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ. 

33 Máy chiếu, loa  

34 - Ôn tập. 34 Máy chiếu, loa  

35 - Ôn tập. 35 Máy chiếu, loa  

 

8. Thể dục 

Tuần Bài dạy Tiết Đồ dùng Ghi chú 

1 - Biến  đổi ĐH từ 1vòng tròn thành 2vòng tròn và ngược 

lại.  

1 còi  



- Biến đổi ĐH từ 1vòng tròn thành 3vòng tròn và ngược lại. 2 còi  

2 - Biến  đổi ĐH từ 1vòng tròn thành 2,3vòng tròn và 

ngược lại. 

1 còi  

- Biến  đổi ĐH từ 1hàng dọc thành 2hàng dọc và ngược lại. 2 còi  

3 - Biến  đổi ĐH từ 2,3 hàng dọc thành1hàng ngang và ngược 

lại. 

1 còi  

- Ôn biến  đổi ĐH từ  hàng dọc thànhhàng ngang và ngược lại. 2 còi  

4 - Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ nhật. 

Trò chơi vận động. 

1 còi  

- Dàn hàng và dồn hàng theo khối. Trò chơi vận 

động. 

2 còi  

5 - Ôn dàn hàng và dồn hàng theo khối. Trò chơi vận động 1 còi  

- Động tác đi đều. Trò chơi vận động. 2 còi  

6 - Động tác đi đều, đứng lại. Trò chơi vận động. 1 còi  

- Ôn động tác đi đều, đứng lại. Trò chơi vận động. 2 còi  

7 - Ôn động tác đi đều, đứng lại. Trò chơi vận 

động. 

1 còi  

- Ôn động tác đi đều, đứng lại. Trò chơi vận động. 2 còi  

8 - Hoàn thiện nội dung ĐHĐN đã học. Đánh giá 1 còi  

- ĐT vươn thở và ĐT tay. T/ chơi vận động cơ bản 2 còi  

9 - ĐT chân và ĐT vặn mình. TC vận động cơ bản. 1 còi  

- Ôn 4 động tác đã học. Trò chơi vận động cơ bản. 2 còi  

10 - ĐT lưng bụng và ĐTphối hợp. TC vận động cơ 

bản. 

1 còi  

- ĐT nhảy, động tác điều hòa. TC vận động cơ bản 2 còi  

11 - Ôn 4 ĐT của bài thể dục. Trò chơi vận động cơ 

bản. 

1 còi  

- Ôn bài thể dục. Trò chơi vận động. 2 còi  



12 - Hoàn thiện nội dung bài TD đã học. Đánh giá. 1 còi  

- Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác 

bước tiến. Trò chơi vận động. 

2 còi  

13  Di chuyển vượt ch. ngại vật thấp với ĐT 

bướcngang.  

1 còi  

- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi vận 

động. 

2 còi  

14 - Di chuyển vượt một chướng ngại vật cao. TC vận động 1 còi  

- Di chuyển vượt nhiều chướng ngại vật cao. TC vận động 2 còi  

15 - Ôn di chuyển vượt chướng ngại vật cao. TC 

v/động  

1 còi  

- Phối hợp di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với 

ĐT bước tiến và vượt chướng ngại vật cao. TC vận 

động. 

2 còi  

16 - P/ hợp di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với 

ĐT bước ngang và vượt chướng ngại vật cao. 

TCVĐ 

1 còi  

- Ôn phối hợp di chuyển vượt chướng qua các 

chướng ngại vật khác nhau. Trò chơi vận động. 

2 còi  

17 - Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay. TC vận động. 1 Còi, bóng  

- Ôn tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay. TC vận động 2 Còi, bóng  

18 - Hoàn thiện nội dung ĐHĐN & BTD đã học. 

Đánh giá. 

1 còi  

- Sơ kết học kì I 2 còi  

19 - Tại chỗ tung và bắt bóng cao tay. T/chơi vận 

động 

1 Còi, bóng  

- Ôn tại chỗ tung và bắt bóng cao tay. T/ chơi vận 

động 

2 còi, bóng  



20 - Tại chỗ tung bóng thấp một tay và bắt bóng hai 

tay. Trò chơi vận động. 

1 còi, bóng  

- Tại chỗ tung bóng cao một tay và bắt bóng hai tay. 2 còi, bóng  

21 - Ôn tại chỗ tung bóng cao1 tay và bắt bóng hai 

tay.  

1 còi, bóng  

- Di chuyển theo hướng thẳng, tung và bắt bóng hai 

tay. 

2 còi, bóng  

22 - Ôn di chuyển theo hướng thẳng, tung và bắt 

bóng hai tay. Trò chơi vận động 

1 còi, bóng  

- Di chuyển ngang, tung và bắt bóng hai tay. TCVĐ. 2 còi, bóng  

23 - Ôn di chuyển ngang, tung và bắt bóng hai tay. 

Trò chơi vận động 

1 còi, bóng  

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng hai tay. TC vận 

động 

2 còi, bóng  

24 - Ôn phối hợp di chuyển vượt chướng qua các 

chướng ngại vật khác nhau. Trò chơi vận động. 

1 còi  

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng hai tay. TC vận 

động 

2 còi, bóng  

25 - Ôn di chuyển tung và bắt bóng 2tay. TC vận động  1 còi, bóng  

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng 2tay. TC vận động 2 còi, bóng  

26 - Hoàn thiện nội dung KNVĐ đã học. Đánh giá. 1 còi  

- Phối hợp dẫn bóng di chuyển theo hướng thẳng và 

đá bóng. Trò chơi vận động. 

2 còi, bóng  

27 - P. hợp dẫn bóng di ch. luồn vật chuẩn và đá 

bóng.  

1 còi, bóng  

- Ôn phối hợp dẫn bóng và đá bóng. TC vận động 2 còi, bóng  

28 - Làm quen đỡ bóng bằng bàn chân. Trò chơi 

v/động 

1 còi, bóng  



- Làm quen phối hợp đỡ bóng bằng đùi và dẫn bóng. 2 còi, bóng  

29 - Ôn phối hợp đỡ bóng và dẫn bóng. Trò chơi 

v.động. 

1 còi, bóng  

- Ôn phối hợp đỡ bóng và dẫn bóng. Trò chơi v. 

động 

2 còi, bóng  

30 - Làm quen phối hợp đỡ bóng bằng đùi và đá 

bóng. Trò chơi vận động 

1 còi, bóng  

- Làm quen đỡ bóng bằng bàn chân và đá bóng. Trò 

chơi vận động 

2 còi, bóng  

31 - Ôn phối hợp đỡ bóng và đá bóng. T/chơi vận 

động  

1 còi, bóng  

- Ôn phối hợp đỡ bóng và đá bóng. T/ chơi vận động 2 còi, bóng  

32 - Làm quen phối hợp tâng bóng bằng đùi và đá 

bóng. 

1 còi, bóng  

- Làm quen tâng bóng bằng bàn chân và đá bóng.  2 còi, bóng  

33 - Ôn phối hợp tâng bóng và đá bóng. T/chơi vận 

động 

1 còi, bóng  

- Ôn phối hợp tâng bóng và đá bóng. T/chơi vận 

động 

2 còi, bóng  

34 - Ôn các nội dung bóng đá. Trò chơi vận động  1 còi, bóng  

- Ôn các nội dung bóng đá. Trò chơi vận động  2 còi, bóng  

35 – Hoàn thiện nội dung bóng đá và đánh giá . 1 còi, bóng  

- Tổng kết năm học. 2 còi  

 

9. Mĩ thuật 

Stt Tên bài dạy Tiết Tuần Đồ dùng 

1 Mặt nạ Trung thu 1+2 5 Giấy thủ công 

Nam châm, 



keo, kéo 

2 Gia đình yêu thương 1+2 15 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

3 Chậu hoa xinh xắn 1+2 17 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

4 Con vật ngộ nghĩnh 1+2 19 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

5 Ống đựng bút tiện dụng 1+2 21 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

6 Cây trong vườn 1+2 23 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

7 Mô hình nhà cao tầng 1+2 29 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

8 Khu vui chơi của chúng em 1+2 31 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

9 Hành trình đến đô thị  1 35 Giấy thủ công, 

keo, kéo 

10. Tiếng Anh 

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết 
 

Thiết bị 

Tuần 1 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

STARTER  

STARTER 

STARTER  

Làm quen với Chương trình và sách giáo 

khoa Tiếng Anh 3 và các tài liệu bổ trợ liên 

quan trên mạng  

A. Numbers 

B. The Alphabet 

C. Fun Time 

 

 

 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



Tuần 2 

5 

6 

7 

8 

UNIT 1 

UNIT 1 

UNIT 1 

UNIT 1 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 3 

9 

10 

11 

12 

UNIT 1 

UNIT 1 

UNIT 2 

UNIT 2 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 4 

13 

14 

15 

16 

UNIT 2 

UNIT 2 

UNIT 2 

UNIT 2 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 5 

17 

18 

19 

20 

UNIT 3 

UNIT 3 

UNIT 3 

UNIT 3 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 6 

21 

22 

23 

24 

UNIT 3 

UNIT 3 

UNIT 4 

UNIT 4 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 7 

25 

26 

27 

28 

UNIT 4 

UNIT 4 

UNIT 4 

UNIT 4 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 8 

29 

30 

31 

UNIT 5 

UNIT 5 

UNIT 5 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



32 UNIT 5 Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Tuần 9 

33 

34 

35 

36 

UNIT 5 

UNIT 5 

REVIEW 1 

REVIEW 1 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 - 2 

Activity 3 - 5 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 10 

37 

38 

39 

40 

FUN TIME 

UNIT 6 

UNIT 6 

UNIT 6 

Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 11 

41 

42 

43 

44 

UNIT 6 

UNIT 6 

UNIT 6 

UNIT 7 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 12 

45 

46 

47 

48 

UNIT 7 

UNIT 7 

UNIT 7 

UNIT 7 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 13 

49 

50 

51 

52 

UNIT 7 

UNIT 8 

UNIT 8 

UNIT 8 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 14 

53 

54 

55 

56 

UNIT 8 

UNIT 8 

UNIT 8 

UNIT 9 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 15 

57 

58 

59 

UNIT 9 

UNIT 9 

UNIT 9 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



60 UNIT 9 Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Tuần 16 

61 

62 

63 

64 

UNIT 9 

UNIT 10 

UNIT 10 

UNIT 10 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 17 

65 

66 

67 

68 

UNIT 10 

UNIT 10 

UNIT 10 

REVIEW 2 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 - 2 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 18 

69 

70 

71 

72 

REVIEW 2 

FUN TIME 

Activity 3 – 5 

Activity 1 - 3 

Kiểm tra Học kì 1 

Chữa bài 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

 

Học kì II: 

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết 
 

Thiết bị 

Tuần 19 

73 

74 

75 

76 

UNIT 11 

UNIT 11 

UNIT 11 

UNIT 11 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 20 

77 

78 

79 

80 

UNIT 11 

UNIT 11 

UNIT 12 

UNIT 12 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



 Tuần 21 

81 

82 

83 

84 

UNIT 12 

UNIT 12 

UNIT 12 

UNIT 12 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 22 

85 

86 

87 

88 

UNIT 13 

UNIT 13 

UNIT 13 

UNIT 13 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 23 

89 

90 

91 

92 

UNIT 13 

UNIT 13 

UNIT 14 

UNIT 14 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 24 

93 

94 

95 

96 

UNIT 14 

UNIT 14 

UNIT 14 

UNIT 14 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 25 

97 

98 

99 

100 

UNIT 15 

UNIT 15 

UNIT 15 

UNIT 15 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 26 

101 

102 

103 

104 

UNIT 15 

UNIT 15 

REVIEW 2 

REVIEW 2 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 - 2 

Activity 3 - 5 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



Tuần 27 

105 

106 

107 

108 

FUN TIME 

UNIT 16 

UNIT 16 

UNIT 16 

Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 28 

109 

110 

111 

112 

UNIT 16 

UNIT 16 

UNIT 16 

UNIT 17 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 29 

113 

114 

  115 

116 

UNIT 17 

UNIT 17 

UNIT 17 

UNIT 17 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 30 

117 

118 

119 

120 

UNIT 17 

UNIT 18 

UNIT 18 

UNIT 18 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 31 

121 

122 

123 

  124 

UNIT 18 

UNIT 18 

UNIT 18 

UNIT 19 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 32 

125 

126 

127 

128 

UNIT 19 

UNIT 19 

UNIT 19 

UNIT 19 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 



Tuần 33 

129 

130 

131 

132 

UNIT 19 

UNIT 20 

UNIT 20 

UNIT 20 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 - 3 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 34 

133 

134 

135 

136 

UNIT 20 

UNIT 20 

UNIT 20 

REVIEW 4 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 – 2 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

Tuần 35 

137 

138 

139 

140 

REVIEW 4 

FUN TIME 

 

Activity 3 – 5 

Activity 1 – 3 

Kiểm tra Học kì 2 

Chữa bài 

- Máy chiếu, loa, 

tranh trên trang 

học liệu... 

 

11. Tin học 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Đồ dùng Ghi 

chú 

Chủ đề Tên bài học Tiết 

học 

  

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM 

1 

Chủ đề A1. 

Khám phá 

máy tính 

Bài 1. Các thành phần của máy tính 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

2 Bài 2. Những máy tính thông dụng 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

3 Bài 3. Em tập sử dụng chuột 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

4 Bài 4. Em bắt đầu sử dụng máy tính 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

5 Bài 5. Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

6 Chủ đề A2. 

Thông tin và 

Bài 1. Thông tin và quyết định 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

7 Bài 2. Các dạng thông tin thường gặp 1Tiết Máy tính, máy chiếu  



8 xử lí thông tin Bài 3. Xử lí thông tin 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

Bài 4. Ôn tập về thông tin và xử lí thông tin Máy tính, máy chiếu  

9 Chủ đề A3. 

Làm quen với 

cách gõ bàn 

phím 

Bài 1. Em làm quen với bàn phím 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

10 Bài 2. Em tập gõ hàng phím cơ sở 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

11 Bài 3. Em tập gõ hàng phím trên và dưới 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

12 Bài 4. Cùng thi đua gõ phím 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 

13 Chủ đề B. 

Mạng máy 

tính và 

Internet 

Bài 1. Thông tin trên Internet 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

14 
Bài 2. Nhận biết những thông tin trên Internet 

không phù hợp với em 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

15 Chủ đề C1. 

Sắp xếp để dễ 

tìm 

Bài 1. Sự cần thiết của sắp xếp 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

16 
Bài 2. Sơ đồ hình cây 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

17  Ôn tập 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

18  Kiểm tra học kỳ I 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

19 Chủ đề C2. 

Làm quen với 

thư mục lưu 

trữ thông tin 

trong máy 

tính 

Bài 1. Sắp xếp phân loại các tệp trong máy tính 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

20 Bài 2. Cây thư mục 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

21 

Bài 3. Em tập thao tác với thư mục 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 

22 Chủ đề D: 

Đạo đức, 

pháp luật và 

văn hóa trong 

Bài học. Bảo vệ thông tin cá nhân 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  



môi trường số 

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC 

23 Chủ dề E1. 

Làm quen với 

bài trình 

chiếu đơn 

giản 

Bài 1. Em làm quen với phần mềm trình chiếu 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

24 Bài 2. Thêm ảnh vào trang trình chiếu 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

25 
Bài 3. Bài trình chiếu của em 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

26 Chủ dề E2. Sử 

dụng phần 

mềm luyện 

tập thao tác 

với chuột máy 

tính 

Bài 1. Làm quen với phần mềm Mouse Skills 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

27 

Bài 2. Em luyện tập sử dụng chuột 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

28 Chủ đề E3. Sử 

dụng công cụ 

đa phương 

tiện để tìm 

hiểu thế giới 

tự nhiên 

Bài 1. Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy 

mầm 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

Bài 2. Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì 

thú 

Máy tính, máy chiếu  

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 

29 Chủ đề F1. 

Thực hiện 

công việc theo 

các bước 

Bài 1. Làm việc theo từng bước 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

30 Bài 2. Thực hiện một việc tùy thuộc vào điều 

kiện 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

31 Bài 3. Em tập làm người chỉ huy giỏi 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

32 Chủ đề F2. 

Nhiệm vụ của 

em và sự trợ 

giúp của máy 

Bài 1. Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của 

máy tính 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  

33 
Bài 2. Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm 

1Tiết Máy tính, máy chiếu  



tính 

34  Ôn tập 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

35  Ôn tập 1Tiết Máy tính, máy chiếu  

    Thanh Hải, ngày 28 tháng 8 năm 2024 

   HIỆU TRƯỞNG 

 

            

         

                

       

       

         Phạm Ngọc Hiển 

 

 


